
	BỘ Y TẾ

QUỸ PHÒNG, CHỐNG 

TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

Số:         /QPCTHTL

V/v gửi đề xuất báo giá 
dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và vật tư thay thế trang thiết bị, máy móc văn phòng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026  


Kính gửi:  …………………………………………………      

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế có nhu cầu về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và vật tư thay thế trang thiết bị, máy móc văn phòng năm 2026 (yêu cầu chi tiết xin gửi kèm). Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên tham gia gửi báo giá:

1. Thời gian nhận báo giá: trước…..giờ…. ngày ...../..../2026.

2. Yêu cầu báo giá: 
- Báo giá có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, đồng thời có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. 
- Báo giá đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí liên quan.

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày.

3. Nơi nhận báo giá: Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Toserco, số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội; ĐT: 024. 38315440.
Trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);

- Lưu: VT.
	 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Hải


YÊU CẦU CHI TIẾT BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số        /QPCTHTL ngày      tháng     năm 2026)
I. Yêu cầu chung: 
Đảm bảo các máy móc, trang thiết bị văn phòng vận hành tốt, tránh hư hỏng và không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc của cán bộ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thời gian cung cấp dịch vụ: năm 2026.

II. Yêu cầu chi tiết: Danh mục các dịch vụ, vật tư cần cung cấp như sau:
	STT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Mực nạp đổ XP 12-140:

- Mực laser XP Pro siêu mịn;

- Mực đổ dùng cho máy in công nghệ laser các model máy in gồm : HP 1320/ 1536,.. : Canon 2900/ 215/ 223,…; Trọng lượng: 140g.
	chai
	20
	
	

	2
	Mực đổ máy in laser:

- Mã: TN B022

- Mực đổ dùng cho máy in công nghệ laser các model máy in hãng Brother; Trọng lượng: 70g.
	lọ
	35
	
	

	3
	Gạt mực/gạt từ máy in:

Dùng cho các hộp mực máy in HP 1320/1536,..; Canon 2900/215/223,..
	chiếc
	5
	
	

	4
	Trống mực máy in:

Dùng cho các hộp mực máy in HP 1320/1536,..; Canon 2900/215/223,..
	chiếc
	5
	
	

	5
	Trục cao su máy in:

Dùng cho các hộp mực máy in HP 1320/1536,..; Canon 2900/215/223,..
	chiếc
	5
	
	

	6
	Hộp mực máy in laser 12A:

 (Hãng G8/ Izinet / hoặc tương đương)  
- Dùng cho máy in: máy in Canon LBP 2900

- Loại mực in: Mực in Laser đen trắng
	hộp
	3
	
	

	7
	Hộp mực CF276A/02/ kèm chíp:

 (Hãng G8/ Izinet / hoặc tương đương)
- Dùng cho máy in Canon LBP223dw

- Mã mực: CF276A/057 (kèm chíp)

- Loại mực in: Mực in Laser đen trắng  
	hộp
	3
	
	

	8
	Hộp mực CF226/052 kèm chip:

 (Hãng G8/ Izinet / hoặc tương đương)
- Dùng cho máy in: máy in Canon LBP215x 

- Mã mực: CF226A/ 052 (kèm chíp)

- Loại mực in: Mực in Laser đen trắng  

	hộp
	2
	
	

	9
	Trống từ DR-2385Brother:
- Dùng cho máy in Brother 2361

- Mã DR – 2385


	chiếc
	6
	
	

	10
	Hộp mực TN-2385 Brother:
- Dùng cho máy in Brother 2361

- Loại mực in: Mực in Laser đen trắng

- Mã mực TN – 2385


	hộp
	6
	
	

	11
	Hộp mực máy photocopy DCV 3065/3060/2060 Apeosport 2560/3060/3560:

- Dùng cho máy photocopy đa chức năng FUJIFILM Apeos 3560;

- Số lượng bản chụp: 25.000 bản (độ phủ tối đa 5% )
	hộp
	10
	
	

	12
	Phim sấy máy in (Vỏ lụa lô sấy): Dùng cho máy in tương thích 2900,223, …

	chiếc
	5
	
	

	13
	Cụm trống của máy photocopy:

Dùng cho máy photocopy đa chức năng đen trắng hiệu Fujifilm Apeos 3560
	chiếc
	3
	
	

	14
	Bản quyền phần mềm Kaspersky 3 MT: Dùng cho máy tính Kaspersky Plus 3-Dvc 1Y (1 năm, cho 3 máy tính)

	bộ
	6
	
	

	15
	Bản quyền phần mềm Kaspersky 1 MT: Dùng cho máy tính Kaspersky Plus SEA 1-Dvc 1Y (1 năm, cho 1 máy tính)

	bộ
	2
	
	

	16
	Dịch vụ cài đặt, bảo dưỡng máy tính, gồm: Công thay thế vật tư, linh kiện máy tính; Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính: cài đặt phần mềm Window, PMVP, PM diệt vi rút, các phần mềm liên quan (không bao gồm PM kế toán); bảo dưỡng, vệ sinh, dọn dẹp file rác, copy dữ liệu máy tính và cài đặt mạng lan, mạng Inernet,...
	máy/lần
	80
	
	

	17
	Dịch vụ cài đặt, bảo dưỡng máy in, gồm: Dịch vụ cài đặt máy in, máy photo, máy scan, máy fax, điện thoại kéo dài: cài đặt phần mềm, bảo dưỡng, vệ sinh máy in, máy scan, máy fax, điện thoại,...; cài đặt máy photo và các chức năng thông thường như cài đặt in và scan,...
	máy/lần
	70
	
	

	18
	Dịch vụ bảo dưỡng, vệ sinh tổng thể máy photo, gồm:Vệ sinh và bảo dưỡng: cáp nguồn, thân máy, hộp mực, cụm sấy,...; Kiểm tra mức độ hao mòn và khắc phục lỗi kỹ thuật của linh kiện máy như: Trống, gạt mực-gạt từ, gạt băng tải, lô sấy, lô ép, đèn chụp, bánh răng,... giúp tăng tuổi thọ linh kiện; Kiểm tra và điều chỉnh độ đậm nét, chế độ mực thải để tiết kiệm mực in; Đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt.
	máy/lần
	12
	
	

	19
	Dây mạng:
4 cặp lõi dây 24AWG/0.45mm ± 0.005mm BC
	mét
	200
	
	

	20
	Đầu mạng RJ45

	chiếc
	50
	
	

	21
	Chuột máy tính Fuhlen L102
	chiếc
	5
	
	

	22
	Bàn phím Fuhlen L411
	chiếc
	5
	
	

	23
	Nguồn máy tính:
Huntkey HK400/ CP4000 / 400w PC 400W
	chiếc
	2
	
	

	Tổng cộng
	


